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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG   NH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Khoa Sư phạm  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

CHƯƠNG TR NH Đ O TẠO  

Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngành: Giáo dục mầm non Mã số: 51140201 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
1. Thông tin chung 

 

1.1. T n học phần:  
Giao tiếp sư phạm 

1.2. Tên tiếng Anh:  
Communication Pedagogy 

1.3. Mã học phần: TMGTSP.105 1.4. Số t n ch : 02 

1.5. Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     21 tiết 

- Bài tập:      06 tiết 

- Thực hành 06 tiết (3x2) 

- Tự học:       60 tiết 

1.6. Các giảng vi n phụ trách học phần:  

- Giảng viên phụ trách chính:   ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Vân 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Nguyễn Thị Diếm Hằng 

ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương 

ThS. Hoàng Thị Tường Vi 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Tâm lý học đại cương 

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Không  
 

2. Mục ti u 

2.1. Mục ti u chung 

Học phần cung c p nh ng v n đ  chung v  giao tiếp và giao tiếp sư phạm; n i 

dung, hình thức, nguyên tắc, phong cách và các kỹ năng cơ bản trong quá trình giao 

tiếp sư phạm. Từ đó, vận dụng để giao tiếp ngh  nghiệp có hiệu quả, tích cực bồi 

dưỡng nâng cao năng lực và phẩm ch t nhân cách người giáo viên mầm non. 

2.2. Mục ti u cụ thể 

2.2.1. Về kiến thức 

Cung c p kiến thức cơ bản v  nh ng v n đ  chung của giao tiếp và giao tiếp 

sư phạm; nguyên tắc, phong cách và các kỹ năng cơ bản trong quá trình giao tiếp sư 

phạm ở trường mầm non.  

2.2.2. Về kỹ năng 

Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết m t số tình huống sư phạm; hình 

thành và phát triển kỹ năng, phong cách giao tiếp sư phạm. 

2.2.3. Về thái độ 

Hình thành, bồi dưỡng thái đ  tích cực trong học tập và r n luyện nhằm hoàn 

thiện nhân cách người giáo viên mầm non tương lai. 

3. Chuẩn đầu ra (CLO) 

 ảng 1. Chuẩn đầu ra của HP 
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Sau khi học xong học phần, SV có khả năng: 

Ký hiệu CLO Nội dung CLO 

CLO1 

Trình bày được khái niệm chung v  giao tiếp và giao tiếp sư phạm, nh ng 

phương diện của giao tiếp sư phạm như: mục đích, n i dung, chức năng, 

phong cách, nguyên tắc, kỹ năng giao tiếp sư phạm... 

CLO2 

Xác định được nh ng năng lực cụ thể trong giao tiếp sư phạm như: năng lực 

nhận thức, năng lực làm chủ bản thân, năng lực đi u khiển quá trình giao tiếp 

sư phạm… 

CLO3 Phân tích được khái niệm và quy trình xử lý tình huống sư phạm 

CLO4 Nhận diện và xử lý các tình huống sư phạm. 

CLO5 Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp sư phạm cơ bản ở trường mầm non. 

CLO6 
Ý thức, thái đ  nghiêm túc trong học tập và rèn luyện nh ng kỹ năng giao 

tiếp sư phạm để hình thành phẩm ch t và năng lực ngh  nghiệp. 

 

4. Mối li n hệ giữa chuẩn đầu ra học phần  CLO  và chuẩn đầu ra chư ng 

trình đào tạo (PLO) 

Mức đ  đóng góp, h  trợ của CLO để đạt được PLO được xác định cụ thể qua 

bảng sau: 

 ảng 2. Mối li n hệ giữa CLO và PLO 
PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

CLO 1 R M R I R I M I M I 

CLO 2 R M M I M I M I M R 

CLO 3 R R M I M R M I M I 

CLO 4 R M M M M M M I M I 

CLO 5 R M M M M M M I M I 

CLO6 I I I I I I R R M M 

Tổng hợp học phần R M M I M I M I M I 
    c       mức g ớ  t  ệu/bắt đầu; R: mức nâng cao  ơn mức bắt đầu, có n  ều cơ  ộ  được 

t ực  àn , t í ng  ệm, t ực tế,…; M: mức t uần t ục/t ông   ểu; A:  ỗ trợ tố  đa v ệc đạt được 

PLO, cần được t u t ập m n  c ứng để đán  g á CĐR CTĐT. 

 

5. Đánh giá 

a. P ương p áp,  ìn  t ức k ểm tra - đán  g á  

 ảng 3. Phư ng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV 

Thành 

phần 

đánh giá 

Trọng 

số 
 ài đánh giá 

Trọng 

số con 

Rubric 

 đánh 

dấu X 

nếu có  

Lquan 

đến CĐR  

          

       

          

giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 1. Chuyên 

cần, thái đ  

(CCTĐ) 

5% 

- Đánh giá toàn b  

quá trình 

- Đánh giá theo tiêu 

chí sau: 

+ Tham gia đầy đủ, 

tích cực chuẩn bị bài 

+ Tham gia các hoạt 

đ ng trong giờ học 

+ Hoàn thành bài tập 

lý thuyết và thực 

hành theo yêu cầu 

của giảng viên 

100% X 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

Quan sát, 

theo dõi, 

điểm danh 
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A2. Kiểm 

tra thường 

xuyên 

(KTTX) 

30% 

A2.1. Tuần 8:  

Chương 1. Khái 

niệm chung v  giao 

tiếp và giao tiếp sư 

phạm 

Chương 2. Nh ng 

phương diện của 

giao tiếp sư phạm 

50% 

X 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

Tự luận, bài 

tập, thực 

hành 
 2.2. Tuần 15:  

Chương 3. Phát 

triển năng lực giao 

tiếp sư phạm 

Chương 4. Ứng 

dụng giải quyết các 

tình huống sư 

phạm 

50% 

A3. Đánh 

giá cuối kỳ 
65% 

Chương 1. Khái 

niệm chung v  giao 

tiếp và giao tiếp sư 

phạm 

Chương 2. Nh ng 

phương diện của 

giao tiếp sư phạm 

Chương 3. Phát 

triển năng lực giao 

tiếp sư phạm 

Chương 4. Ứng 

dụng giải quyết các 

tình huống sư 

phạm 

100%  

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

CLO 5 

CLO 6 

Tự luận, 

v n đáp, 

v n đáp - 

thực hành, 

tiểu luận, 

trắc 

nghiệm- tự 

luận 

 

     u   u     v            

S n  v  n p    t am dự    0   ố bu   c a  P.  ếu ng    20   ố bu      

k ông được dự t   kết t  c  P. 

6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy  

 ảng 4. Kế hoạch và nội dung giảng dạy theo tuần  

Tuần/ 

 uổi 

(2 tiết/ 

b) 

Các nội dung 

c  bản của bài 

học  chư ng  

 đến 3 số  

Số 

tiết 

(LT/ 

TH/ 

TT) 

CĐR của bài 

học 

 chư ng / 

chủ đề 

Liên 

quan 

đến 

CĐR  

PP   ả   

 ạy, tà   

l ệu và 

 ở sở vật 

  ất, 

t  ết  ị 

    t   t 

 ể  ạt 

CĐR 

 oạt  ộ       

 ủa SV(*) 

Tên 

bài 

     

giá 

( ột 3 

 ả   

3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chư ng 1. 

Khái niệm 

chung về giao 

tiếp và giao 

tiếp sư phạm 

1.1. Các cách 

2 LT 

- Hiểu các 

cách tiếp cận 

hiện tượng 

giao tiếp 

- Trình bày 

được khái 

 

 

 

CLO1 

CLO6 

 

- PP 

thuyết 

trình nêu 

v n đ , 

đàm 

thoại, 

- Chuẩn bị ở 

nhà: nghiên cứu 

trước n i dung 

bài học 

- Hoạt đ ng 

trên lớp: Thảo 
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tiếp cận hiện 

tượng giao tiếp 

1.2. Khái niệm 

giao tiếp 

1.3. Giao tiếp 

với tư cách m t 

hoạt đ ng 

1.4. Nh ng quy 

luật tâm lý giao 

tiếp 

niệm giao 

tiếp 

- Hiểu giao 

tiếp là m t 

hoạt đ ng  

- Hiểu các 

quy luật tâm 

lý giao tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

thảo luận 

… 

- GV sử 

dụng tài 

liệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

 

 

luận, trả lời câu 

hỏi của GV 

2 

1.4. Nh ng quy 

luật tâm lý giao 

tiếp (tiếp theo) 

1.5. Khái niệm 

v  giao tiếp sư 

phạm 

1.6. Các giai 

đoạn của quá 

trình giao tiếp 

sư phạm 

2 LT 

 

- Trình bày 

được khái 

niệm v  giao 

tiếp sư phạm 

- Hiểu và vận 

dụng được 

các giai đoạn 

giao tiếp sư 

phạm  

CLO1 

CLO5 

CLO6 

 

- PP 

thuyết 

trình nêu 

v n đ , 

đàm 

thoại, 

thảo luận 

… 

- GV sử 

dụng tài 

liệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩn bị ở 

nhà: nghiên cứu 

trước n i dung 

bài học 

- Hoạt đ ng 

trên lớp: Thảo 

luận, trả lời câu 

hỏi của GV 

 

3 

Chư ng 2. 

Những phư ng 

diện của giao 

tiếp sư phạm 

2.1. Mục đích 

của giao tiếp sư 

phạm 

2.2. N i dung 

của giao tiếp sư 

phạm 

2.3. Chức năng 

của giao tiếp sư 

phạm 

2.4. Hai mặt của 

giao tiếp sư 

phạm 

2.5. Phong cách 

giao tiếp sư 

phạm 

2 LT 

- Hiểu mục 

đích của giao 

tiếp sư phạm 

- Trình bày 

được các n i 

dung của 

giao tiếp sư 

phạm 

- Phân tích 

được các 

chức năng 

của giao tiếp 

sư phạm 

- Hiểu tính 2 

mặt của giao 

tiếp sư phạm 

- Hiểu và liên 

hệ được các 

phong cách 

giao tiếp sư 

phạm 

CLO1 

CLO5 

CLO6 

- PP 

thuyết 

trình nêu 

v n đ , 

đàm 

thoại, 

thảo luận 

… 

- GV sử 

dụng tài 

liệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

 

- Chuẩn bị ở 

nhà: nghiên cứu 

trước n i dung 

bài học 

- Hoạt đ ng 

trên lớp: Thảo 

luận, trả lời câu 

hỏi của GV 

 

4 

2.5. Phong cách 

giao tiếp sư 

phạm (tiếp theo) 

 

1 LT 

1 BT 
 

CLO1 

CLO5 

CLO6 

- PP 

thuyết 

trình nêu 

v n đ , 

đàm 

- Chuẩn bị ở 

nhà: nghiên cứu 

trước n i dung 

bài học 

- Hoạt đ ng 
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thoại, 

thảo luận 

… 

- GV sử 

dụng tài 

liệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

trên lớp:  

Bài tập: Các 

phong cách 

giao tiếp sư 

phạm thể hiện 

như thế nào? 

Cần lưu ý gì 

khi vận dụng 

từng phong 

cách? 

5 

2.6. Các phương 

tiện giao tiếp sư 

phạm 

2.7. Đặc trưng 

của giao tiếp sư 

phạm 

 

2 LT 

- Hiểu và vận 

dụng được 

các phương 

tiện giao tiếp 

sư phạm 

- Hiểu đặc 

trung của 

giao tiếp sư 

phạm 

CLO1 

CLO5 

CLO6 

- PP 

thuyết 

trình nêu 

v n đ , 

đàm 

thoại, 

thảo luận 

… 

- GV sử 

dụng tài 

liệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩn bị ở 

nhà: nghiên cứu 

trước n i dung 

bài học 

- Hoạt đ ng 

trên lớp: Thảo 

luận, trả lời câu 

hỏi của GV 

 

6 

2.8. Các nguyên 

tắc giao tiếp sư 

phạm 

 

1 LT 

1 BT 

- Hiểu và vận 

dụng được 

các nguyên 

tắc giao tiếp 

sư phạm 

CLO1 

CLO5 

CLO6 

- PP 

thuyết 

trình nêu 

v n đ , 

đàm 

thoại, 

thảo luận 

… 

- GV sử 

dụng tài 

liệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩn bị ở 

nhà: nghiên cứu 

trước n i dung 

bài học 

- Hoạt đ ng 

trên lớp:  

Bài tập: Trình 

bày các nguyên 

tắc giao tiếp sư 

phạm và liên hệ 

hướng r n 

luyện của bản 

thân. 

 

7 

2.9. Kĩ năng 

giao tiếp sư 

phạm 

  

1 LT 

1 BT 

- Hiểu và vận 

dụng được 

các kỹ năng 

giao tiếp sư 

phạm 

CLO1 

CLO5 

CLO6 

- PP 

thuyết 

trình nêu 

v n đ , 

đàm 

thoại, 

thảo luận 

… 

- GV sử 

dụng tài 

liệu 

chính, 

- Chuẩn bị ở 

nhà: nghiên cứu 

trước n i dung 

bài học 

- Hoạt đ ng 

trên lớp:  

Bài tập: Trình 

bày các kỹ 

năng giao tiếp 

sư phạm và liên 

bản thân. 

 



6 

 

 

máy tính 

và 

projector  

8 

2.10. Nh ng 

yếu tố chi phối 

giao tiếp sư 

phạm  

Chư ng 3. 

Phát triển năng 

lực giao tiếp sư 

phạm 

3.1. Phát triển 

năng lực nhận 

thức trong giao 

tiếp sư phạm 

2 LT 

- Xác định 

được các yếu 

tố chi phối 

giao tiếp sư 

phạm 

- Xác định và 

vận dụng 

phát triển 

năng lực 

nhận thức 

trong giao 

tiếp sư phạm 

 

CLO1 

 

 

 

 

CLO2 

CLO5 

CLO6 

 

 

 

- PP 

thuyết 

trình nêu 

v n đ , 

đàm 

thoại, 

thảo luận 

… 

- GV sử 

dụng tài 

liệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩn bị ở 

nhà: nghiên cứu 

trước n i dung 

bài học 

- Hoạt đ ng 

trên lớp: Thảo 

luận, trả lời câu 

hỏi của GV, 

làm bài kiểm 

tra. 

A2.1 

9 

3.1. Phát triển 

năng lực nhận 

thức trong giao 

tiếp sư phạm 

(tiếp) 

3.2. Phát triển 

năng lực làm 

chủ bản thân 

trong giao tiếp 

sư phạm 

 

1 LT 

1 BT 

 

 

 

 

 

- Xác định và 

vận dụng 

phát triển 

năng lực làm 

chủ bản thân 

trong giao 

tiếp sư phạm 

 

 

 

CLO2 

CLO5 

CLO6 

 

 

 

 

 

- PP 

thuyết 

trình nêu 

v n đ , 

đàm 

thoại, 

thảo luận 

… 

- GV sử 

dụng tài 

liệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩn bị ở 

nhà: nghiên cứu 

trước n i dung 

bài học 

- Hoạt đ ng 

trên lớp:  

Bài tập: Nhận 

diện cảm xúc 

và ý định, thái 

đ   
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3.2. Phát triển 

năng lực làm 

chủ bản thân 

trong giao tiếp 

sư phạm (tiếp) 

3.3. Phát triển 

năng lực đi u 

khiển quá trình 

giao tiếp sư 

phạm 

 

2 LT 

 

 

 

 

 

- Xác định và 

vận dụng 

phát triển 

năng lực đi u 

khiển quá 

trình giao 

tiếp sư phạm 

CLO2 

CLO5 

CLO6 

 

- PP 

thuyết 

trình nêu 

v n đ , 

đàm 

thoại, 

thảo luận 

… 

- GV sử 

dụng tài 

liệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩn bị ở 

nhà: nghiên cứu 

trước n i dung 

bài học 

- Hoạt đ ng 

trên lớp: Thảo 

luận, trả lời câu 

hỏi của GV 
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3.3. Phát triển 

năng lực đi u 

khiển quá trình 

giao tiếp sư 

2 LT 

 

 

 

 

CLO2 

CLO5 

CLO6 

 

- PP 

thuyết 

trình nêu 

v n đ , 

- Chuẩn bị ở 

nhà: nghiên cứu 

trước n i dung 

bài học 
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phạm (tiếp) 

3.4. Phát triển 

các kĩ năng giao 

tiếp sư phạm 

 

- Xác định và 

vận dụng 

phát triển các 

kĩ năng giao 

tiếp sư phạm 

đàm 

thoại, 

thảo luận 

… 

- GV sử 

dụng tài 

liệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Hoạt đ ng 

trên lớp: Thảo 

luận, trả lời câu 

hỏi của GV 

12 

3.4. Phát triển 

các kĩ năng giao 

tiếp sư phạm 

(tiếp) 

 

1 LT 

1 BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO2 

CLO5 

CLO6 

 

 

 

 

- PP 

thuyết 

trình nêu 

v n đ , 

đàm 

thoại, 

thảo luận 

… 

- GV sử 

dụng tài 

liệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩn bị ở 

nhà: nghiên cứu 

trước n i dung 

bài học 

- Hoạt đ ng 

trên lớp:  

Bài tập:  

+ Trình bày kỹ 

năng lắng nghe 

và kỹ năng đặt 

câu hỏi từ đó 

rút ra bài học 

sư phạm 

 

13 

Chư ng 4. Ứng 

dụng giải quyết 

các tình huống 

sư phạm 

 4.1. Khái niệm 

v  tình huống sư 

phạm 

4.2. Nguyên tắc 

giải quyết tình 

huống sư phạm 

4.3. Các thành 

tố tâm lí cơ bản 

tham gia quá 

trình giải quyết 

tình huống sư 

phạm 

1 LT 

1 BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hiểu được 

khái niệm v  

tình huống sư 

phạm 

- Hiểu được 

nguyên tắc 

giải quyết 

tình huống sư 

phạm 

- Xác định 

được các 

thành tố tâm 

lí cơ bản 

tham gia quá 

trình giải 

quyết tình 

huống sư 

phạm 

 

 

 

 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

- PP 

thuyết 

trình nêu 

v n đ , 

đàm 

thoại, 

thảo luận 

… 

- GV sử 

dụng tài 

liệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

 

- Chuẩn bị ở 

nhà: nghiên cứu 

trước n i dung 

bài học 

- Hoạt đ ng 

trên lớp:  

Bài tập:  

+ Trình bày 

cách phân loại, 

nguyên tắc giải 

quyết tình 

huống sư phạm 

 

14 
4.4. Kĩ năng 

giải quyết tình 

1 LT 

1 TH 

- Hiểu quy 

trình giải 

CLO3 

CLO4 

- PP 

thuyết 

- Chuẩn bị ở 

nhà: nghiên cứu 
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huống sư phạm 

4.5. Thực hành 

giải quyết m t 

số tình huống sư 

phạm 

quyết tình 

huống sư 

phạm 

- Vận dụng 

giải quyết 

được các tình 

huống sư 

phạm  

CLO5 

CLO6 

 

trình nêu 

v n đ , 

đàm 

thoại, 

thảo luận 

… 

- GV sử 

dụng tài 

liệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

trước n i dung 

bài học 

- Hoạt đ ng 

trên lớp: Thực 

hành theo 

hướng dẫn. 

15 

4.5. Thực hành 

giải quyết m t 

số tình huống sư 

phạm (tiếp) 

 

2 TH  

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

- PP 

thuyết 

trình nêu 

v n đ , 

đàm 

thoại, 

thảo luận 

… 

- GV sử 

dụng tài 

liệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩn bị ở 

nhà: nghiên cứu 

trước n i dung 

bài học 

- Hoạt đ ng 

trên lớp: Thực 

hành theo 

hướng dẫn, làm 

bài kiểm tra. 

A2.2 

Theo 

lịch 

thi 

Kiểm tra cuối 

kỳ 
-   

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

- 
Làm bài kiểm 

tra 
A3 

 

7. Học liệu 

 ảng 5. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT T n tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

t n bài báo, văn bản 

NX , t n tạp ch / 

n i ban hành V  

 Giáo trình chính 

1 

Bùi Văn Huệ, Nguyễn 

Trí, Nguyễn Trọng 

Hoàn, Hoàng Thị Xuân 

Hoa 

2004 
Nghệ thuật ứng xử sư 

phạm 
ĐHSP, Hà N i 

2 
Nguyễn Văn Luỹ, Lê 

Quang Sơn 
2015 

Giáo trình Giao tiếp sư 

phạm 
ĐHSP, Hà N i 

3 

Nguyễn Thị Thùy Vân, 

Nguyễn Thị Xuân 

Hương 

2021 Giao tiếp sư phạm 
Giáo trình lưu hành n i 

b , Trường ĐHQB 

 Sách, giáo trình tham khảo 

4 Hoàng Anh, Đ  Thị 2005 300 tình huống giao tiếp NXB Giáo dục, Hà N i 
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Châu sư phạm 

5 
Ngô Công Hoàn, 

Hoàng Anh 
1998 Giao tiếp sư phạm NXB Giáo dục, Hà N i 

6 
Nguyễn Văn Luỹ, Trần 

Thị Tuyết Hoa 
2012 

Giáo trình Giao tiếp với 

trẻ em 
ĐHSP, Hà N i 

7 Nguyễn Bá Minh 2013 
Nhập môn khoa học giao 

tiếp 
ĐHSP, Hà N i 

8 

Nguyễn Ánh Tuyết 

(chủ biên), Nguyễn Thị 

NHư Mai, Đinh Thị 

Kim Thoa 

2010 
Tâm lý học trẻ em lứa 

tuổi mầm non 
ĐHSP, Hà N i 

9 

Nguyễn Quang Uẩn 

(chủ biên), Trần H u 

Luyến, Trần Quốc 

Thành 

2008 

Giáo trình Tâm lý học 

đại cương (Dùng cho các 

trường Đại học và Cao 

đẳng sư phạm) 

ĐHQG, Hà N i. 

8. C  sở vật chất phục vụ giảng dạy 

 

 ảng 6. C  sở vật chất phục vụ giảng dạy 

 

TT 

T n giảng đường, 

PTN, xưởng, c  sở 

TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 

ch nh phục vụ TN,TH 
Phục vụ cho nội 

dung Bài 

học/Chư ng 
T n thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số lượng 

1 Giảng đường  , C Projector, máy tính cá nhân 01 Chương 1, 2, 3, 4,  

 

9. Rubric đánh giá:  
Rubric 1: Chuy n cần (Class Attendace) 
Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

 
MỨC D 
(4.0-5.4) 

 
MỨC C 
(5.5-6.9) 

 
MỨC   
(7.0-8.4) 

 
MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không  
đi  học 
(<30%). 

Đi  học   
không  
chuyên  cần 
(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học chuyên 

cần (<90%). 

Đi  học đầy đủ,  
r t chuyên cần 
(100%). 

50% 

Đóng  
góp 
tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt 

đ ng gì 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia phát 

biểu, đóng 

gớp cho bài 

học tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu, trao đổi ý 

kiến tại lớp. 

Phát biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

liên quan đến 

bài học. Các 

đóng góp cho 

bài học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích 
cực các hoạt 
đ ng tại lớp: 
phát biểu, trao 
đổi ý kiến liên 
quan đến bài 
học. Các đóng 
góp r t hiệu 
quả. 

50% 

 
 

 

 

 

 

 

Rubric 2:  ài tập  Work Assigment  
Tiêu Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
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chí 

đánh 

giá 

 
MỨC F 
(0-3.9) 

 
MỨC D 
(4.0-5.4) 

 
MỨC C 
(5.5-6.9) 

 
MỨC   
(7.0-8.4) 

 
MỨC A 
(8.5-10) 

số 

N p bài 
tập 

Không 
n p bài 
tập 

N p 70% số 
lượng bài  tập  
được  giao.  
Thời gian 
n p chậm 
hơn quy định 
96 giờ trở 
lên. 

N p  bài  tập  
đầy  đủ  (100%  
số lượng được 
giao). Thời 
gian n p chậm 
hơn quy định 
48 giờ. 

N p bài tập đầy 
đủ (100% số 
lượng được 
giao). Thời 
gian n p chậm 
hơn quy định 
24 giờ. 

N p bài tập đầy 
đủ (100% số 
lượng được  
giao). Đúng  
thời  gian  quy 
định. 

20% 

Trình 
bày bài 
tập 

Không có 
bài tập 

Bài  tập trình 
bày l n x n, 
không đúng 
yêu cầu v  
trình bày 
(font ch , cỡ 
ch , giản 
dòng). Hình 
vẽ, bảng biểu 
sử dụng  
trong  bài  tập 
không phù 
hợp. 

Bài tập trình 
bày đúng yêu 
cầu (font  ch ,  
cỡ  ch ,  giản  
dòng). Hình 
vẽ, bảng biểu 
sử dụng trong 
bài tập rõ ràng, 
phù hợp. Còn 
m t số l i nhỏ 
v  trình bày 
(l i chính tả, 
nhầm lẫn ghi 
chú, kích 
thước). 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng  yêu  
cầu  (font  ch ,  
cỡ ch , giản 
dòng). Hình vẽ, 
bảng biểu sử 
dụng trong bài 
tập rõ ràng,  
phù hợp.  Ghi  
chú,  giải thích 
đầy đủ, hợp lý. 

Bài tập trình 
bày đẹp, đầy 
đủ, đúng yêu  
cầu  (font  ch ,  
cỡ  ch ,  giản 
dòng), logic. 
Hình vẽ, bảng 
biểu sử dụng 
trong bài  tập rõ 
ràng,  khoa học. 
Ghi chú, giải 
thích cụ thể, 
hợp lý. 

30% 

N i 
dung 
bài tập 

Không có 
bài tập 

N i dung bài 
tập không 
đầy đủ, m t 
số không 
đúng theo 
yêu cầu 
nhiệm vụ. 

N i dung bài 
tập đầy đủ, 
đúng với yêu  
cầu  nhiệm  vụ  
nhưng  chưa 
hợp lý. Còn 
m t số sai sót 
. 

N i dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý,  đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Trình bày 
đúng, rõ ràng. 

N i dung bài 
tập đầy đủ, hợp 
lý, đúng theo 
yêu cầu nhiệm 
vụ. Trình bày 
logic, chi tiết và 
rõ ràng, hoàn 
toàn hợp lý. 

50% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubric 3: Tham gia thực hành  Practice Attendance  
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Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

 
MỨC D 
(4.0-5.4) 

 
MỨC C 
(5.5-6.9) 

 
MỨC   
(7.0-8.4) 

 
MỨC A 
(8.5-10) 

Ý thức, 

thái đ  

Không có 

ý thức 

thực hành 

hoặc 

thường 

xuyên 

vắng mặt 

GV còn phải 

nhở trong 

thực hiện 

nhiệm vụ và 

không có 

tương tác với 

GV, SV 

Có ý thức thực 

hành nhưng 

không có 

tương tác với 

GV, SV 

Có ý thức thực 

hành nhưng ít 

tương tác với 

GV, SV 

R t có ý thức 

thực hành và 

tương tác tốt 

với GV, SV 

30% 

Thực 

hiện 

nhiệm 

vụ được 

giao 

Không 

hoàn 

thành 

(<30%) 

Hoàn thành 

và cho kết 

quả tốt từ 30-

50% khối 

lượng công 

việc thực 

hành 

Hoàn thành và 

cho kết quả tốt 

từ 51-70% 

khối lượng 

công việc thực 

hành 

Hoàn thành và 

cho kết quả tốt 

từ 71-90% khối 

lượng công 

việc thực hành 

Hoàn thành và 

cho kết quả tốt 

>90% khối 

lượng công việc 

thực hành  

70% 

 
                                                                      Qu ng  ìn , ngà ….t áng….n m 2021 

 
Trưởng khoa 
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ThS. Hoàng Thị Tường Vi 
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